ÔN TÂP 
MÔN: TOÁN – KHỐI 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1:  của 30 kg là:
A. 6 kg               B. 5 kg                C. 7 kg         
Câu 2: Gấp 17 lên 8 lần thì được:
          A. 361                 B.163                 C. 136
Câu 3: Kết quả của phép nhân 12 x 7  là:
          A. 84                   B. 48                   C. 81          
Câu 4: Quang cao 125 cm. Nghĩa cao hơn Quang 15 cm. Vậy Nghĩa cao:
         A. 125 cm           B. 140 cm           C. 150 cm              
Câu 5: Kết quả của phép chia 72 : 9  là:
         A. 6                     B. 7                     C. 8                      
Câu 6: Tìm x, biết  X x 9 = 63. Vậy:
         A. X= 567          B. X= 7                C. = 576           
Câu 7: Kết quả của phép chia  512 : 6 là:
         A. 88( dư 2)       B. 58( dư 2)          C. 85( dư 2)           
Câu 8: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15 cm,chiều rộng 10 cm là :
              A. 25cm             B. 50cm              C . 60cm                  
Câu 9: Chu vi một mảnh đát hình vuông có cạnh bằng 18m là :
              A. 27m               B. 72 m               C. 74m                    
Câu 10:  giá trị của biểu thức 17 + 3 x 6  là :
             A. 35                   B. 120                 C. 19                    
Câu 11: Một người có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, người đó san đều số gạo còn lại vào 8 túi. Vậy sốki-lô-gam gạo mỗi túi có là:
  A.  3                      B. 4                      C. 5                    
Câu 12: Trong các số dưới đây, số nào bé nhất:
            A. 709                  B. 907                   C. 790           
Câu 13: Một cái ao hình vuông có cạnh 6m. Chu vi của hình vuông đó là:
 A.24m                 B.36 m                C. 10 m                  
Câu 14: 9m 2cm = .... cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
 A. 92 cm             B. 902 cm            C. 920 cm                   
Câu 15: Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:
 A. 924                 B. 304                  C.6                   
Câu 16: Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?
            A. 1/6                 B. 1/7                   C. 1/8                      
	Câu 17: 9m 8cm = …. cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

	             A. 908
	              B. 980
	                              
                C. 9080

	Câu 18: Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:
	
	

	         A. 49 lít
	               B. 56 lít
	                C. 65 lít



Câu 19: Trong hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật ?

	
	

	
	


       A. 9                          B. 8                      C. 7                      
Câu 20: Một cửa hàng bán xe có 126 xe máy, đã bán  số xe đó. Vậy cửa hàng còn lại bao nhiêu xe máy?
       A.48 xe                    B. 84xe                C.86xe                 

Câu 21. Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:
         A.  6                    B.  60                       C.  600                       
Câu 22. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:
          A.  54                 B.  55                      C.  56                        
Câu 23.  Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8cm =   .... cm.
          A.  38                 B.  380                     C.  308                          
Câu 24.  Hình ABCD  có số góc vuông là:
          A.    2                               A                                                                                  
          B.    3                                                            B                                                 
          C.    4
                                                  C                          D                                                                                                                                                                                                                                       
Câu 25.  124 x 3 =  ....  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:                                                                                                         
         A. 362                           B.  372                            C.  374       
Câu 26. Gấp số 5 lên 4 lần ta được số……?
       A. 20                                 B. 25                               C. 30      




II: Phần tự luận:
Bài 1. Đặt tính rồi tính 
	a) 125 + 238
…………………………..….
…………………………..….
…………………………..….
…………………………..….
…………………………..….
…………………………..….
…………………………..….
	b) 424 - 81 
…………………………..…
…………………………..…
…………………………..…
………………………..….
…………………………..…
…………………………..…
…………………………..…
	c) 106 x 8 
…………………………..…
…………………………..…
…………………………..…
…………………………..…
…………………………..…
…………………………..…
…………………………..…
	d) 486 : 6 
…………………………..…
…………………………..…
…………………………..…
………………………..….
…………………………..…
…………………………..…
…………………………..…


Bài 2. Đặt tính rồi tính 
   a) 232 + 158                    b/ 704 - 353                 c/ 207 × 4                   d/ 345 : 5   
………………                    ……………..              ……………               …………..
………………                    ……………..              ……………               …………..
………………                    ……………..              ……………               …………..
………………                    ……………..              ……………               …………..
………………                    ……………..              ……………               …………..

Bài 3.  Một quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được  số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc?                                      
Bài giải :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Bài 4. Tính nhanh:
	      a) 4 x 126 x 25
.......................................................
.........................................................
.........................................................
................................................................
	b) ( 9 x 8 – 12 – 5 x 12 ) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Câu 5. Biết 36 chia cho x thì được thương là 4. Hỏi 297 chia cho x thì được bao nhiêu?
Bài giải :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Câu 6: Tính giá trị của biểu thức: 

	

	a) 324 – 20 + 61 =
	b) 21 x 9 : 3  =

	………………….. ………..
	………………………….

	…………………………. …
	………………………….

	…………………………….
	………………………….

	c) 201 + 39 : 3  =
	d) 123 x (42 - 38) =

	…………………………….
	……………………………

	…………………………….
	……………………………

	…………………………….
	……………………………

	Câu 7 : Tìm x : 
	

	a) 81 : x  =  9
	b) x : 4 = 75 + 21

	……………………………….
	…………………………….

	……………………………….
	…………………………….

	……………………………….
	…………………………….



Câu 8: Trong khu vườn có trồng 48 cây ăn quả, trong đó  là số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

    Câu 9: Một cửa hàng bán được 200 mét vải xanh, số mét vải đỏ bán được bằng số mét vải xanh. Hỏi cửa hàng đó đã bán được tất cả bao nhiêu mét vải xanh và đỏ?




[bookmark: _GoBack]Bài giải
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 10: Một cửa hàng có 186 máy bơm, người ta đã bán  số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm ?    
Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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